 	 Thực trạng Nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Cấp độ Quốc gia

Nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử: Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, tính toán và lắp đặt được hệ thống điện cơ bản, lắp ráp được các mạch điện tử trong công nghiệp, kiến thức chuyên môn Điện tử công nghiệp, Cảm biến, Vi xử lý, Điện tử công suất, Trang bị điện, Cung cấp điện, Scada, Tự động hóa; Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp; Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện máy công cụ CNC, hệ thống điện trong SX; Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện điện tử, điều khiển các máy công nghiệp;
Sau tốt nghiệp, HS-SV có thể đảm nhiệm vị trí công việc: Đảm nhiệm các công việc về chuyên ngành điện điện tử tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện điện tử công nghiệp; quản lý điều hành trong doanh nghiệp.
a. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo
· Kết quả tuyển sinh
[bookmark: _Toc33437924][bookmark: _Toc33438774][bookmark: _Toc34137870][bookmark: _Toc35526950][bookmark: _Toc35531110]Bảng 22- Kết quả tuyển sinh nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020

	126
	181
	339
	331
	320


· Qui mô đào tạo năm học 2019 - 2020:
[bookmark: _Toc33437925][bookmark: _Toc33438775][bookmark: _Toc34137871][bookmark: _Toc35526951][bookmark: _Toc35531111]Bảng 23- Qui mô đào tạo nghề Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	600

	2
	Trung cấp
	170

	TỔNG CỘNG
	770


b. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm
[bookmark: _Toc33437926][bookmark: _Toc33438776][bookmark: _Toc34137872][bookmark: _Toc35526952][bookmark: _Toc35531112]Bảng 24- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2019
	HS tốt nghiệp có việc làm 

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	(5)=(1)+(2)
+(3)+(4)
	6
	(7)=(6)/(5)

	1
	Cao đẳng
	93
	83
	60
	105
	341
	304
	89%

	2
	Trung cấp
	11
	0
	7
	10
	28
	26
	93%

	 
	CỘNG
	104
	83
	67
	115
	369
	330
	89%


c. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 
· Đội ngũ giảng viên:	33 người
· Giáo viên cơ hữu:	33 người
· Giáo viên thỉnh giảng:	00 người
· Về trình độ chuyên môn:
· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành.
· 58%    GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 19/33GV.   
· Về ngoại ngữ:
· 33/33 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 100%.
· 79% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 
· Về tin học:
· 33/33 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 100%. 
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
d. Cơ sở vật chất khoa Điện - Điện tử:
[bookmark: _Toc33437927][bookmark: _Toc33438777][bookmark: _Toc34137873][bookmark: _Toc35526953][bookmark: _Toc35531113]Bảng 25- Cơ sở vật chất khoa Điện - Điện tử
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng hiện có
	Nghề Điện công nghiệp
	Nghề CN KT điện, điện tử
	Nghề Cơ điện tử
	Phòng học chung cho các nghề

	1
	Phòng thực tập Vi xử lý
	01
	X
	X
	X
	

	2
	Phòng thực tập PLC
	02
	X
	X
	X
	

	3
	Phòng thực tập Tự động hóa
	01
	
	X
	X
	

	4
	Phòng thực tập Scada
	02
	X
	X
	X
	

	5
	Phòng thực tập Điện tử công suất
	02
	
	X
	X
	

	6
	Phòng thực tập Đo lường mạch điện
	02
	X
	X
	X
	

	7
	Phòng thực tập Điện – khí nén
	01
	X
	X
	X
	

	8
	Phòng thực tập Điện tử viễn thông
	01
	
	
	X
	

	9
	Phòng thực tập Kỹ thuật xung-số
	01
	X
	X
	X
	

	10
	Phòng thực tập Trang bị điện
	02
	X
	X
	X
	

	11
	Phòng thực tập Điện tử công nghiệp
	02
	
	X
	X
	

	12
	Phòng thực tập Điện tử máy tính
	01
	X
	X
	X
	

	13
	Phòng thực tập Thí nghiệm máy điện
	01
	X
	X
	X
	

	14
	Phòng thực tập Mạch điện tử
	02
	X
	X
	X
	

	15
	Phòng thực tập Điện cơ bản
	02
	X
	X
	X
	

	16
	Phòng Thực tập Máy điện
	02
	X
	X
	
	

	17
	Phòng thực tập Đo lường cảm biến
	01
	X
	X
	X
	

	18
	Phòng thực tập sửa chữa Máy CNC
	01
	
	X
	X
	

	19
	Phòng Thực tập Cung cấp điện
	01
	X
	
	
	

	20
	Phòng thực tập  Điện xanh
	01
	X
	X
	X
	X


e. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 3)
Kế hoạch đảm bảo phát triển ngành công nghệ điện, điện tử

[bookmark: _Toc375811899][bookmark: _Toc526724978][bookmark: _Toc526778052]Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Đảm bảo tỷ lệ GV/HSSV theo chuẩn quy định. Đào tạo đội ngũ kế cận có đủ đức đủ tài, đảm bảo sự kế thừa và phát triển vững chắc, thực hiện tốt mục tiêu chiến lược phát triển của trường. Bố trí, sắp xếp, bổ sung, cân đối nguồn nhân lực cho việc sử dụng đội ngũ một cách tối ưu nhất; bố trí công việc đúng với khả năng của từng người, tạo điều kiện để cá nhân có thể phát huy cao nhất sở trường của mình. Thu hút nguồn GV có trình độ chuyên môn cao để đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường.
2.1. [bookmark: _Toc375811900][bookmark: _Toc526724979][bookmark: _Toc526778053]Nhu cầu về đội ngũ GV
2.1.1. [bookmark: _Toc526724236][bookmark: _Toc526724980]Nhu cầu về số lượng
Phấn đấu tổng số cán bộ viên chức đến năm….. là …. người, trong đó có ….. giảng viên (…. GV cơ hữu, …… GV thỉnh giảng). Tỷ lệ sinh viên trên một giảng viên đạt 01/20.
2.1.2. [bookmark: _Toc526724237][bookmark: _Toc526724981]Nhu cầu về chất lượng
Chú trọng các phương pháp đánh giá hợp lý hoạt động giảng dạy của GV; chú trọng triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học. Đánh giá chất lượng của đội ngũ cán bộ GV thông qua: khối lượng giờ giảng đảm nhận, số lượng và chất lượng các công trình NCKH, các tài liệu, giáo trình biên soạn, quỹ thời gian dành cho học tập, NCKH, tự đào tạo, thông qua đánh giá của HS-SV đối với GV, đảm bảo đánh giá khoa học, chính xác.
2.2. [bookmark: _Toc375811901][bookmark: _Toc526724982][bookmark: _Toc526778054]Chiến lược tuyển dụng, đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
2.2.1. [bookmark: _Toc526724238][bookmark: _Toc526724983]Mục tiêu phát triển đội ngũ :
· Đội ngũ cán bộ của Trường phải đạt các tiêu chí cơ bản:
· Có trình độ chuyên môn giỏi, có năng lực sáng tạo, tư duy đổi mới.
· Có đạo đức tốt, sức khoẻ tốt
· Có ý thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước công việc
· Yêu nghề, gắn bó với Nhà trường.
· Xây dựng đội ngũ:
Dự kiến số giảng viên đến cuối  năm … có hơn … GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có … tiến sĩ; … GV có khả năng ứng dụng CNTT trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 
Đến năm ….có  hơn …. GV đạt trình độ sau đại học, trong đó có …tiến sĩ; 85% GV có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. 
2.2.2. [bookmark: _Toc375811902][bookmark: _Toc526724239][bookmark: _Toc526724984]Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Các giải pháp:
· Thực hiện việc tính toán số lượng tuyển mới GV cho các khoa, bộ môn.  Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, các khoa, bộ môn lập kế hoạch chi tiết, cụ thể để tuyển chọn đảm bảo số lượng, chất lượng.
· Có chính sách thu hút, ưu đãi cán bộ từ các nguồn ngoài trường. Có chính sách quan tâm bồi dưỡng, ưu đãi đội ngũ cán bộ hiện có và chủ động xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ kế cận.
· Xây dựng và thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ, hàng năm lựa chọn các giảng viên trẻ để bồi dưỡng, đào tạo. Đảm bảo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, trình độ ứng dụng CNTT cho cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý có hiệu quả.
[bookmark: _Toc375811904]Tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kế hoạch
· ……… chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, xây dựng bộ máy tổ chức của trường.
· Đảm bảo định kì hàng năm kiểm tra kế hoạch chiến lược. Hàng năm tổ chức kiểm điểm đánh giá nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ GV có hiệu quả. Đặc biệt chú trọng nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
· Tham mưu, xây dựng các chính sách chế độ đối với cán bộ, GV đảm bảo đội ngũ phát triển ổn định, bền vững.
3. [bookmark: _Toc375811905][bookmark: _Toc526724241][bookmark: _Toc526724986][bookmark: _Toc526778055]Nhóm chiến lược 3: Chiến lược phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật
3.1. [bookmark: _Toc375811906][bookmark: _Toc526724987][bookmark: _Toc526778056]Mục tiêu phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật
Đầu tư trang thiết bị máy móc và đồ dùng dạy học đủ, đồng bộ và hiện đại phù hợp với sự đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN, nhằm mục đích nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ  đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
3.2. [bookmark: _Toc375811907][bookmark: _Toc526724988][bookmark: _Toc526778057]Nhu cầu về cơ sở vật chất 
3.2.1. [bookmark: _Toc526724242][bookmark: _Toc526724989]Nhu cầu về nhà xưởng, phòng học
 Bên cạnh đội ngũ cán bộ, GV có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu phù hợp với tiêu chuẩn ngạch bậc, chức danh đảm nhiệm. Cần phải có một nền tảng cơ sở vật chất hoàn thiện với hệ thống lớp học, phòng thực hành, xưởng thực tập đủ về số lượng, đảm bảo về diện tích, trang thiết bị máy móc đủ, đồng bộ và hiện đại phù hợp với chuyên ngành đào tạo và yêu cầu của thị trường lao động thành phố và khu vực. 
Phấn đấu xây dựng mới đến năm xây dựng mới…phòng học, xưởng thực hành, đáp ứng tiêu chuẩn qui định, cụ thể:
Năm  …
[bookmark: _GoBack]Năm…  
3.2.2. [bookmark: _Toc526724243][bookmark: _Toc526724990]Nhu cầu về trang thiết bị máy móc:
Phấn đấu đến năm ….đầu tư …… phòng thực hành, cụ thể:
Năm….
Năm ….
Xây dựng và phát triển các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành chất lượng cao đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành nghề của Trường.

